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Phát huy tinh thần Phật giáo trong xây dựng văn hóa và con người Việt Nam đòi
hỏi sự kết hợp hài hòa giữa kế thừa và đổi mới: kế thừa những giá trị đạo đức,
triết lý sống đã được chứng nghiệm qua lịch sử; đồng thời đổi mới nội dung,
phương thức truyền tải để phù hợp với đặc điểm xã hội hiện đại.

Tác giả: TS. Thích Thanh Điện*

Tóm tắt: Trong quá trình dựng nước và giữ nước, Phật giáo là một trong những
tôn giáo gắn bó mật thiết, bền bỉ nhất với các Nhà nước và Nhân dân. Ở thời kỳ
cận và hiện đại, có thể thấy các cuộc chiến tranh, trong đó có hai cuộc chiến
tranh chống Pháp và Mỹ, thành công phần nhiều là do sức mạnh nội sinh mạnh
mẽ của nhân dân Việt Nam.

Kế thừa, phát huy truyền thống, phẩm chất con người Việt Nam qua mỗi thời kỳ
đều vô cùng quan trọng.

Bài viết phân tích vai trò của tư tưởng Phật giáo Việt Nam trong xây dựng văn
hóa, con người Việt Nam góp phần hình thành, phát huy ý chí độc lập và thành
công của cuộc chiến tranh vệ quốc qua các thời kỳ lịch sử; chỉ ra một số yêu
cầu và định hướng trong xây dựng văn hoá và con người Việt Nam trong kỷ
nguyên mới từ góc độ triết lý Phật giáo Việt Nam.

Từ khóa: Phật giáo Việt Nam; Văn hoá con người; vai trò của Phật giáo; kỷ
nguyên mới.

Dẫn nhập

Phát triển văn hóa là một yếu tố khách quan của sự vận động của lĩnh vực văn
hóa nhằm đem tới sự biến đổi giá trị và hệ giá trị nhằm vươn tới cái đẹp hơn cho
cuộc sống của con người[1]. Lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng minh, chính
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những trầm tích văn hóa kết tinh ở hệ giá trị đã tạo nên sức mạnh nội sinh, giúp
dân tộc ta giành được những thắng lợi trong quá trình dựng nước và giữ
nước[2].

Trải qua hơn 1000 năm Bắc thuộc, đất nước ta vẫn duy trì được bản sắc dân tộc
riêng, vẫn giữ được cương vực, lãnh thổ phần nhiều là do sức mạnh nội tại bền
bỉ của mỗi người dân Việt Nam. Ý chí kiên cường, bất khuất, tình yêu nước, yêu
dân tộc chính là văn hóa đặc trưng của dân tộc Việt Nam – văn hóa yêu nước.
Yếu tố tinh thần ấy được nuôi dưỡng trong mỗi người Việt từ không gian văn
hóa nơi con người sinh ra, lớn lên, từ văn hóa vật chất đến văn hóa tinh thần.

Có thể khẳng định, nếu không có sự kiên cường, đoàn kết và đạo đức của con
người Việt Nam trong đặc trưng văn hoá của người Việt được truyền thừa từ thế
hệ này sang thế hệ khác, thì trải qua bao nhiêu thời đại với chiến tranh xâm
lược, thiên tai, chống phá của thế lực thù địch…, không thể có một Việt Nam
thống nhất, giàu mạnh, hướng tới hùng cường như hiện nay.

Tất cả những thành tựu ấy không thể không kể đến đóng góp của Phật giáo Việt
Nam, bởi bên cạnh pháp luật, đạo đức thì tôn giáo là một trong ba trụ cột để
một đất nước phát triển bền vững, mà Phật giáo là tôn giáo hoà bình, ảnh
hưởng sâu sắc tới văn hoá, con người Việt Nam. Nghiên cứu về những đóng góp
của Phật giáo trong xây dựng văn hoá và con người Việt Nam từ trong lịch sử
đến nay là cần thiết và có giá trị lý luận, thực tiễn trong việc định hướng các
chính sách phát triển của Phật giáo Việt Nam trong thời gian tới. Bài viết sử
dụng phương pháp lịch sử, logic, so sánh, phân tích – tổng hợp, kết hợp giáo lý
Phật giáo với quan điểm của Đảng để đưa ra một số định hướng phù hợp.
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Hình ảnh minh hoạ (sưu tầm)

Nội dung nghiên cứu và trao đổi

Vai trò của tư tưởng Phật giáo Việt Nam trong xây dựng văn hóa, con người Việt
Nam góp phần hình thành, phát huy ý chí độc lập và thành công của các cuộc
chiến tranh vệ quốc

Phật giáo Việt Nam từ thời mới du nhập vào đã có những triết lý phù hợp và
luôn đồng hành cùng con đường xây dựng, gìn giữ và phát triển đất nước ở mọi
thời kỳ. Trong đó, nhìn chung từ khi du nhập đến các cuộc chiến tranh vệ quốc
chống Pháp, chống Mỹ…, sự ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo đến xây dựng
văn hóa, con người thể hiện ở một số điểm sau:

Thứ nhất, tư tưởng về hạnh nguyện của tu sĩ, Phật tử Phật giáo đã góp phần
nuôi dưỡng sức mạnh ý chí bền bỉ của dân tộc Việt Nam trong dựng nước và giữ
nước. Triết lý Phật giáo nói chung và triết lý của Phật giáo Việt Nam coi trọng
yếu tố “hạnh”. Hạnh là lối sống, là cách cư xử, là cung cách thể hiện tính người,
thể hiện ý chí riêng của từng người, từng dân tộc trong việc đối phó với tự nhiên
và xã hội, đối phó với nhu cầu cá nhân và đòi hỏi của tập thể.

Đánh mất hạnh là đánh mất văn hóa, đánh mất ý chí tự tồn[3]. Trong lịch sử
Phật giáo, sự xuất thế của Phật hay của các vị Bồ tát đều đi kèm với hạnh
nguyện. Trong nguyện thứ tư: “Nguyện sống đời đạo hạnh” của đức Phật, Ngài
đã dậy cho các Phật tử tinh thần sống đời đạo hạnh, giữ gìn giới luật và đạo đức
kiên cố, trước sự thay đổi của hoàn cảnh, người con Phật không dễ dàng bị
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khuất phục và thay đổi thiện ý, thay đổi chí hướng trong suốt cuộc đời. Kinh
Pháp Cú (câu 95) có dậy về phẩm hạnh của vị A La Hán:

"Ðất kia cau mặt bao giờ?

Trụ đồng kiên cố ao hồ lặng thinh!

Sa-môn tâm ý quân bình

Lang thang vô định, tái sinh nào còn?" (TT Giới Đức dịch)[4]

Có thể hiểu, người giữ tâm quân bình, có nếp sống kỷ cương, người ấy như trụ
đồng, như ao phẳng lặng, không bị bùn đất làm nhơ bẩn, nên không còn lặp lại
những cuộc lang thang bất định của đời sống. Cũng chính vì tư tưởng triết lý
kiên cố, kiên định như vậy, mà Phật giáo đã góp phần khích lệ, duy trì văn hóa,
ý chí bền bỉ, không khuất phục, không hòa tan trước những biến đổi của thời
cuộc hay sự đồng hóa văn hóa của hàng nghìn năm Bắc thuộc. Trải qua mấy
nghìn năm dựng nước, phần nhiều thời gian ấy nước ta phải đối mặt với những
cuộc chiến để giữ nước, nhưng nhân dân Đại Việt vẫn luôn giữ được tinh thần vệ
quốc, kiên trì bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tạo ra một bề dày văn hóa yêu nước,
văn hóa đề cao ý chí vệ quốc, sẵn sàng hy sinh mình để bảo vệ Tổ quốc, như
một người tu hành luôn trân quý và giữ gìn hạnh nguyện tu hành của phật tử
vậy.

Thứ hai, lý tưởng Bồ tát của Phật tử Việt Nam là nền tảng của tinh thần nhập
thế trong đạo Phật, góp phần xây dựng con người Việt Nam yêu nước, có trách
nhiệm và sẵn sàng đóng góp trí tuệ xây dựng đất nước, thậm chí hy sinh để bảo
vệ Tổ quốc, dân tộc, vì lợi ích cộng đồng. Nhà Phật luôn gắn tính “Từ”, “Bi”, “vô
ngã”, “hỷ”, “xả” với hình ảnh của Bồ tát. “Từ năng dữ lạc, Bi năng bạt khổ” (đức
từ mang đến mọi điều vui, đức bi cứu vớt chúng sinh thoát ly các điều khổ). Như
vậy, cần phải nhìn nhận tâm Bồ tát ở phạm vi rộng, nghĩa là không chỉ Phật tử
mới có thể là Bồ tát, mà bất cứ người nào có lòng từ, bi, bác ái, bình đẳng…
mặc dù có thể không biết về giáo lý nhà Phật hay không biết về chú nguyện
thành Phật, đều là các vị Bồ tát đem lòng bi ra cứu khổ chúng sinh.

Trong ba hạng Bồ tát[5], Tinh tấn Bồ tát là những vị Bồ tát luôn tìm cơ hội để
phục vụ người khác. Đối với các Ngài, “làm việc là hạnh phúc và hạnh phúc là
làm việc”, Bồ tát không chỉ sống cho riêng mình mà còn sống cho người khác,
thậm chí là quên mình trong khi phục vụ, có khi phải hy sinh mạng sống của
mình để cứu mạng chúng sinh. “Tâm Bi của Bồ tát nhằm thực hiện tính cách
bình đẳng giữa Ngài và người khác và cũng đặt mình trong kẻ khác”[6]. Lục độ
tập kinh có dậy: “Bồ tát thấy dân kêu ca, do vậy gạt lệ, xông mình vào nơi
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chính trị hà khắc để cứu dân khỏi nạn lầm than”[7].

Ngay từ khi du nhập vào Việt Nam với sự truyền bá tư tưởng của dòng thiền Tỳ
Ni Đa Lưu Chi và sau đó là thiền phái Vô Ngôn Thông, sau đó là tự tiếp biến,
phát triển của hệ thống giáo lý Phật giáo Việt Nam, Phật giáo đã luôn thể hiện
rõ và làm sinh động hơn tinh thần yêu nước và văn hóa, đạo đức của người Việt.
“Có thể nói, với hệ thống giáo lý cao siêu nhưng lại rất gần gũi với con người
Phật giáo và hình ảnh Đức Phật không chỉ là đối tượng của tín ngưỡng tôn giáo
nữa, mà đã dần nhập vào tâm hồn, tình cảm của mọi tầng lớp cư dân[8]”.

Lịch sử Phật giáo ghi nhận tinh thần nhập thế của Tăng, Ni, Phật tử góp sức vào
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  Từ thời nhà Đinh, thiền sư Ngô Chân
Lưu được ban hiệu Khuông Việt Đại sư và được triều đình phong làm Tăng
thống, được vua Đinh Tiên Hoàng mời về kinh hỏi chuyện ngay sau khi mới lên
ngôi và dựng kinh đô ở Hoa Lư, bên cạnh hệ thống tăng lục và các quan chức
trung ương đóng góp trí tuệ vào việc điều hành đất nước. Đến thời nhà Lê, vua
Lê Đại Hành cũng tham vấn các bậc cao tăng Phật giáo như Khuông Việt Đại sư,
thiền sư Pháp Thuận, thiền sư Ma Ha và thiền sư Vạn Hạnh…

Tiếp nối lịch sử Phật giáo từ cuối thời tiền Lê, các vị thiền sư của thiền phái Tỳ
Ni Đa Lưu Chi tiếp tục góp phần xây dựng triều đại tiếp theo – triều đại nhà Lý.
Phật giáo vẫn giữ nguyên hệ thống tư tưởng từ trước đó, với tinh thần nhập thế
hộ quốc. Trong đó, “tư tưởng Bát nhã, Tam luận và Hoa Nghiêm là tư tưởng
trung tâm của thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi có khuynh hướng nhập thế giúp
dân…[9]”. Trước sự suy tàn của nhà tiền Lê, thiền sư Vạn Hạnh với tinh thần
nhập thế, yêu nước đã góp phần tạo dựng lên sự khởi đầu của triều đại nhà Lý.
Với trí tuệ và tầm nhìn của mình, thiền sư Vạn Hạnh đã đưa Lý Công Uẩn lên
ngôi qua một loạt các sự kiện được chính sử ghi lại. “Sau khi lên ngôi, Lý Thái Tổ
nhiều lần vời sư về kinh thỉnh vấn yếu chỉ của Thiền tông, ân lễ tiếp đãi trọng
hậu, các việc chính trị triều đình đều mời sư dự bàn định đoạt[10]”.

Đến thời Trần, các nhà vua thừa hưởng những tinh hoa giáo dục tôn giáo từ
truyền thống tu học của nhà Lý, đã có nhiều vị vua xuất gia, các nhà lãnh đạo là
những bậc trí nhân có học vấn, có trí tuệ. Tinh thần nhập thế của Phật giáo thời
Lý, Trần thể hiện rõ ràng qua một loạt hệ thống quan điểm giữa đạo và đời,
quan điểm tùy duyên của các nhà sư. Nếu như thiền sư Vạn Hạnh thời Lý hành
đạo với triết lý: “Làm thì làm, nhưng không mắc kẹt vào công việc, không nương
tựa vào hữu vi[11]”, thì thời Trần cũng với tinh thần “hòa quang đồng trần”,
sống hòa vào thế tục, tùy duyên mà hành động phù hợp với đạo đức, giáo lý
Phật dạy.
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Từ những hình tượng đó, lịch sử đã ghi lại những chiến công hiển hách của các
Phật tử mang tâm Bồ tát như Trần Hưng Đạo, Hồ Chí Minh…, hay những trang
sử về những Nhà sư, Phật tử như 27 nhà sư trong “Đội nghĩa sĩ Phật tử” chùa Cổ
Lễ, Nam Định cởi áo cà sa khoác chiến bào, bái biệt cửa Phật để trở thành
những chiến sĩ Vệ quốc đoàn trong “Đội nghĩa sĩ Phật tử” với ước nguyện:

“Cởi áo cà sa, khoác chiến bào
Tuốt gươm, cầm súng dẹp binh đao

Ra đi quyết rửa thù đất nước
Vì nghĩa quên thân hiến máu đào”;’

10 Nhà sư hy sinh vì Tổ quốc với 8 Nhà sư được truy tặng danh hiệu liệt sĩ ở Hải
Phòng, trong đó, các Tăng, Ni, Phật tử trẻ tuổi chùa Thắng Phúc xung phong vào
các đội du kích địa phương, các vị Sư tuổi cao bám trụ các chùa trong vùng và
lập thành Hội Tăng già cứu quốc để nuôi giấu cán bộ, tham gia kháng chiến;
Hòa thượng Thích Nguyên Uyển, Hòa thượng Thích Thanh Lãng, Nhà sư – Liệt sĩ
Thích Thanh Dũng; Nhà sư – Liệt sĩ Thích Đàm Hiền… bị thực dân Pháp bắt, tra
tấn rồi sát hại khi tham gia Cách mạng, giấu thông tin chiến sĩ và cất giữ tài liệu
những năm 1951 – 1952 nhưng quyết không để mất chí khí cách mạng;

Nhiều Nhà sư – Liệt sĩ vị quốc vong thân khi tham gia kháng chiến chống Mỹ
như Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu năm 1963 thắp lên ngọn lửa tiếp bước hào
khí của các bậc Tăng tài Phật giáo đấu tranh vì nền hòa bình và độc lập của dân
tộc; Nhà sư - Liệt sĩ ACHAR SƠN THAL; Bốn nhà sư - Liệt sĩ người Khmer… hy
sinh những năm 1973 – 1974 khi tham gia kháng chiến…[12]. Đến thời hiện đại,
chúng ta vẫn thấy những hình ảnh các nhà sư, Phật tử làm các “chiến sĩ” xông
pha vào mặt trận chống đại dịch COVID-19 hay cùng quân, dân đến những vùng
bị thiên tai cứu khổ…

Những hình ảnh và dấu mốc lịch sử trên đã truyền tải và hun đúc truyền thống
văn hóa, lòng yêu nước, trách nhiệm cộng đồng qua bao nhiêu thế hệ con người
Việt ở những thời kỳ khác nhau.

Thứ ba, tinh thần hòa hợp tăng chúng và tinh thần vô ngã của Phật giáo đã góp
phần lớn trong đoàn kết toàn dân, đưa quân, dân Việt Nam bước qua mọi khó
khăn, gian khổ, xây dựng đất nước hòa bình, thống nhất. Ở thời kỳ cực thịnh
của Phật giáo thời Lý Trần, Phật giáo được đánh giá là có vai trò và ảnh hưởng
lớn tới công cuộc bảo vệ đất nước:

“Vào thế kỷ 13-14 nước ta phải đương đầu với sự đe doạ của quân xâm lược,
không gì hơn vua Trần Nhân Tông phải củng cố lòng dân bằng niềm tin tôn
giáo, vì tôn giáo là sản phẩm của tập thể, là kết tinh tinh thần của xã hội nhưng
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Đại Việt lúc bấy giờ có 3 tôn giáo, cần phải chọn một. Khổng giáo hay Nho giáo
bắt nguồn từ Trung Hoa, nếu vua chọn thì lại sợ ý thức hệ dân tộc sẽ dần dần
mất gốc. Phật giáo tuy của Ấn Độ nhưng không chủ trương cố chấp, biến tinh
thần vô ngã – vị tha thành hành động Bồ-tát, lấy lý tưởng từ bi để phụng sự cho
con người. Một tôn giáo tốt như vậy không dùng không được[13]”. Từ tinh thần
đoàn kết, hòa hợp tăng chúng của Phật Giáo, “Phật giáo đã có những đóng góp
cả về mặt nhân sự cũng như cơ sở lý luận để hội tụ sức mạnh nhân dân trong
công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước ở giai đoạn lịch sử đầy biến
động này[14]”.

Chính sách thân dân có phần ảnh hưởng từ tư tưởng Phật giáo của thời đại Lý,
Trần và đặc biệt là thời đại nhà Trần đã đi ngược lại với chính sách trị dân hà
khắc của tư tưởng bảo thủ cũ, ảnh hưởng đến cả tư tưởng và văn hoá trị nước
của các vị lãnh đạo quốc gia: “Quốc sư Viên Chứng đã nói rõ về những nguyên
tắc hướng dẫn đời sống của một nhà chính trị Phật tử: “Ðã làm người phụng sự
dân thì phải lấy cái muốn của dân làm của mình, phải lấy ý của dân làm của
mình, trong khi đó không xao nhãng việc tu học của bản thân”[15].

Vua Lý Thái Tông chủ trương khoan thư sức dân, đối với người không có ruộng
đất thì không thu thuế: Năm 1242, vua Trần Thái Tông ban hành chính sách
“Nhân đinh có ruộng đất thì nộp tiền thóc, người không có ruộng đất thì miễn
cả. Có 1, 2 mẫu ruộng thì nộp 1 quan tiền, có 3, 3 mẫu thì nộp 2 quan tiền, có
từ 5 mẫu trở lên thì nộp 3 quan tiền. Tô ruộng mỗi mẫu nộp 100 thăng
thóc[16]”. Ngoài ra Đại Việt sử ký toàn thư còn ghi lại nhiều lần vua xuống
chiếu miễn, giảm tô thuế cho nhân dân. Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn
chủ trương: “Khoan thư sức dân, làm kế sâu rễ bền gốc là thượng sách giữ
nước”. Những chính sách này cho thấy không chỉ với nhân dân, mà với các vị
vua, quan, tướng lĩnh nhiều thời cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc của đạo Phật
trong triết lý, đạo đức trị quốc, an dân.

Tinh thần hòa hợp tăng chúng, thân dân và tinh thần vô ngã của Phật giáo Việt
Nam đã trở thành những giá trị cốt lõi góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn
dân tộc qua các thời kỳ lịch sử. Từ truyền thống “lục hòa cộng trụ” trong Tăng
đoàn, Phật giáo đề cao sự đồng thuận, tôn trọng lẫn nhau, cùng hướng về mục
tiêu cao cả. Đây chính là tiền đề tư tưởng cho tinh thần đoàn kết, gắn bó trong
nội bộ và lan tỏa ra toàn xã hội. Bên cạnh đó, tinh thần thân dân, gắn bó, đồng
hành cùng nhân dân khiến các nhà sư, Phật tử luôn hiện diện giữa đời sống
thường nhật, chia sẻ, cảm thông và hành động vì lợi ích cộng đồng.

Tinh thần vô ngã, không vị kỷ, không đặt cái tôi lên trên tập thể cũng hun đúc
nên lớp lớp con người biết hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng
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đất nước. Trong các cuộc kháng chiến giữ nước, tinh thần Phật giáo ấy đã thể
hiện rõ nét qua hình ảnh những vị sư gấp khoác áo nâu khoác chiến bào, mang
tâm thế của người lính, đồng cam cộng khổ cùng nhân dân. Chính nhờ sự dung
hợp giữa đạo và đời ấy, Phật giáo Việt Nam đã góp phần tích cực vào việc gắn
kết mọi tầng lớp nhân dân, làm nên sức mạnh tổng hợp đưa đất nước vượt qua
chiến tranh, bước vào thời kỳ hòa bình, thống nhất và phát triển. Từ đó, có thể
thấy truyền thống đoàn kết, tinh thần cống hiến trong văn hóa, đạo đức người
Việt đã đi vào tiềm thức, trải qua nhiều thế hệ vẫn luôn được nuôi dưỡng trong
con người Việt Nam.

Thứ tư, các giáo lý Phật giáo góp phần hình thành và nuôi dưỡng lòng nhân hậu,
nhân ái, nhân văn, chân thành, trung tín, hiếu nghĩa, sẻ chia của con người Việt
Nam. Từ các giáo lý căn bản của nhà Phật như ngũ giới (không sát sinh; không
trộm cắp; không tà dâm; không nói dối; không chìm đắm chất kích thích), các
chuẩn mực của giới Phật tử tại gia.., cho đến tinh thần Lục độ Ba La Mật (Bố thí,
Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Trí tuệ) hay các giáo lý siêu suất khác,
đều là các giáo lý thấm nhuần vào trong từng hành động, từng quan điểm về
đạo đức của đa số người dân Việt Nam. Đây cũng là cốt lõi của hạnh Bồ Tát,
hướng con người đến đời sống vị tha, trí tuệ và giải thoát.

Khi truyền vào Việt Nam, Lục độ không chỉ là giáo lý tôn giáo mà còn hòa nhập
sâu vào đạo lý dân tộc, góp phần bồi đắp các phẩm chất nhân hậu, nhân ái,
nhân văn của người Việt. Bố thí, theo lời Phật dạy “Bố thí không cầu báo, lòng
từ trải khắp” hun đúc truyền thống “lá lành đùm lá rách”, thể hiện rõ trong
những hoạt động cứu trợ thiên tai, giúp đỡ người nghèo. Trì giới và rèn luyện
đức trung tín, giữ chữ tín trong giao tiếp và lối sống: “Một lần bất tín, vạn lần
bất tin”. Nhẫn nhục, như Kinh Pháp Cú dạy “Lấy nhẫn nhục làm áo giáp”, giúp
người Việt biết nhường nhịn, giữ hòa khí, vượt qua những biến động lịch sử đầy
thử thách. Tinh tấn gắn liền với ý chí quật cường chống giặc ngoại xâm, như
thời Trần, tinh thần “dốc lòng vì nước” của các vị thiền sư, tướng lĩnh Trần Nhân
Tông, Pháp Loa, Huyền Quang...

Thiền định rèn luyện sự điềm tĩnh, sáng suốt, góp phần hình thành phong thái
ung dung, khoan hòa của người Việt trong ứng xử. Trí tuệ, được xem là “ngọn
đèn soi đường” trong Phật pháp, giúp con người phân biệt thiện - ác, đúng - sai,
từ đó hành xử nhân văn, nghĩa tình. Qua nhiều thời đại, các giá trị của Lục độ
Ba La Mật đã hòa vào ca dao, tục ngữ, vào những tấm gương nghĩa hiệp, bao
dung trong lịch sử, trở thành một phần căn cốt của bản sắc văn hóa Việt vốn đề
cao lòng nhân ái, sự chân thành, trung tín và tinh thần sẻ chia.
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Một trong những biểu hiện dễ thấy nhất là hoạt động từ thiện của Phật tử Phật
giáo. Mỗi khi đất nước, con người gặp cảnh khổ như thiên tai, bệnh dịch, không
những đối với cảnh khổ trong nước, mà còn diễn ra trên khắp thế giới, Phật giáo
đều được nhắc đến cùng với hình ảnh tốt đẹp của truyền thống Việt Nam trong
hội nhập quốc tế. Hoạt động từ thiện không chỉ là sự thể hiện tinh thần từ bi,
cứu khổ cứu nạn của tín đồ Phật giáo mà còn là một biểu hiện quan trọng chức
năng hỗ trợ xã hội của Phật giáo.

Ở đây, chức năng này của tôn giáo không chỉ dừng lại ở sự giúp đỡ con người
bằng các liệu pháp tinh thần, mà còn biểu hiện thông qua những hành động
mang tính thực tiễn, nổi bật là sự hỗ trợ vật chất trong hoạt động hành đạo, góp
phần trong công tác an sinh xã hội. Phật giáo đã cung cấp cho xã hội một
nguồn vốn quan trọng, đồng hành cùng Nhà nước và các tổ chức khác trong các
hoạt động từ thiện để hỗ trợ người dân, góp phần quan trọng trong công tác an
sinh xã hội; bởi lẽ không phải tất cả mọi công việc của xã hội, Nhà nước đều có
thể đảm đương gánh vác[17].

Hình ảnh minh hoạ (sưu tầm).

Xây dựng văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ
nguyên mới

Vấn đề văn hoá và con người ở Việt Nam hiện nay đang phải đối mặt với nhiều
nguy cơ, thách thức. Trong đó nguy cơ suy giảm đạo đức, thực dụng hóa trong
xã hội hiện đại đã và đang là nguy cơ gây suy yếu sức mạnh nội sinh của dân
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tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhịp sống gấp gáp, áp lực
cạnh tranh và ảnh hưởng của lối sống tiêu dùng đã dẫn đến xu hướng thực
dụng, đề cao lợi ích cá nhân, coi nhẹ chuẩn mực đạo đức. Một bộ phận không
nhỏ thanh thiếu niên thiếu định hướng giá trị, dễ bị cuốn theo các trào lưu văn
hóa lệch chuẩn, từ đó làm xói mòn những phẩm chất nhân ái, khoan dung,
nghĩa tình vốn là điểm mạnh trong bản sắc văn hóa Việt Nam. Đây là nguy cơ
hiện hữu, đòi hỏi phải khơi dậy và lan tỏa các giá trị đạo đức Phật giáo như từ
bi, hỷ xả, chính niệm, trí tuệ để cân bằng đời sống vật chất và tinh thần.

Bên cạnh đó, việc hạn chế trong nhận thức và ứng dụng giá trị Phật giáo trong
đời sống xã hội của bộ phận không nhỏ Phật tử cũng dẫn đến suy yếu ảnh
hưởng sức mạnh tinh thần của Phật giáo với văn hoá và con người hiện đại. Mặc
dù Phật giáo đã gắn bó lâu đời với dân tộc, song trong xã hội hiện đại, việc tiếp
cận giáo lý Phật giáo của một bộ phận người dân còn mang tính hình thức, thiên
về nghi lễ, chưa đi sâu vào bản chất nhân văn và triết lý sống. Hoạt động hoằng
pháp đôi khi còn nặng về truyền thống, chưa khai thác hiệu quả các phương
tiện truyền thông mới, chưa tạo sức hấp dẫn cho giới trẻ. Điều này khiến giá trị
đạo đức và tinh thần của Phật giáo chưa phát huy hết vai trò trong việc xây
dựng nhân cách con người thời kỳ mới.

Bản sắc văn hóa không phải là điều sẵn có từ khi sinh ra, cũng không phải món
quà ngẫu nhiên do ai đó ban tặng, mà là kết tinh của những giá trị thiêng liêng
và cao đẹp được cộng đồng người bồi đắp, gìn giữ qua tiến trình lịch sử lâu dài.
Trong hành trình dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã nhiều lần phải
chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, đương đầu với các thế lực xâm lược, và
kiên cường trước sự cưỡng chế, đồng hóa văn hóa từ bên ngoài. Chính trong
hoàn cảnh ấy, nền văn hóa Việt Nam với sự đa dạng của các dân tộc và vùng
miền đã từng bước khẳng định những dấu ấn đặc trưng, tạo nên sự thống nhất
bền vững và không ngừng phát triển. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa
VIII năm 1998 “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm
đà bản sắc dân tộc” đã chỉ rõ: đặc điểm của nền văn hóa mà đất nước ta đang
xây dựng là “nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Theo đó, bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị truyền thống tốt đẹp, bền vững
và những tinh hoa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, được vun đắp qua hàng
ngàn năm lịch sử, kết tinh thành 5 giá trị cốt lõi: “lòng yêu nước nồng nàn, ý chí
tự cường dân tộc; tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng; lòng nhân ái, khoan
dung, trọng nghĩa tình, đạo lý; đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động; sự tinh
tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống”. Nghị quyết số 33/NQ-TW, Hội nghị
lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (2014) xác định: “Văn hóa là
nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất
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nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nền văn
hóa dân tộc chịu tác động mạnh mẽ từ sự giao thoa và xâm nhập của các luồng
văn hóa ngoại lai. Điều đó đặt ra yêu cầu khách quan phải bảo tồn và phát huy
giá trị văn hóa truyền thống trên tinh thần “hòa nhập nhưng không hòa tan”.
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng 4.0) đã mang đến những
công nghệ số hiện đại, giúp tái hiện, lưu trữ và truyền thông về các giá trị văn
hóa dân gian. Tuy nhiên, bảo vệ bản sắc văn hóa, quyền sáng tạo và quyền làm
chủ văn hóa của nhân dân, của quốc gia, tức bảo đảm an ninh văn hóa chỉ có
thể thực hiện được khi con người chủ động chọn lọc, tiếp thu và định hướng
đúng đắn. Đặc biệt, trong bối cảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo phát triển bùng
nổ, nếu thiếu cơ chế kiểm soát và điều chỉnh phù hợp, nguy cơ làm sai lệch bản
sắc văn hóa, biến dạng hoặc đánh mất các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân
tộc sẽ trở thành hiện thực nhãn tiền.

Do đó, trong yêu cầu về xây dựng, phát huy văn hoá và con người Việt Nam
trong kỷ nguyên mới, cần phải chú ý một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, con người Việt Nam kỷ nguyên mới cần “số hóa” nhưng phải giàu
nhân văn. Không chỉ phát triển toàn diện về trí lực, đạo đức, thể chất và thẩm
mỹ, con người Việt Nam thời kỳ mới cần được trang bị năng lực số, tư duy đổi
mới sáng tạo, kỹ năng học tập suốt đời và khả năng thích ứng linh hoạt với môi
trường công nghệ cao. Tuy nhiên, sự phát triển này phải gắn liền với việc giữ
gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đề cao các giá trị nhân văn, nhân ái,
trung thực, trách nhiệm xã hội và ý thức công dân toàn cầu.

Thứ hai, cần định hình hệ giá trị con người Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu
hóa. Hệ giá trị không chỉ bao gồm lòng yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn
kết và cần cù sáng tạo, mà còn bổ sung năng lực hội nhập quốc tế, khả năng
làm việc trong môi trường đa văn hóa, và tinh thần tôn trọng sự đa dạng, bình
đẳng giới, bảo vệ môi trường. Đây là nền tảng để người Việt vừa vững vàng về
bản sắc, vừa đủ năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế.

Thứ ba, cần xây dựng môi trường văn hóa an toàn, sáng tạo và minh bạch. Môi
trường văn hóa không chỉ dừng ở các thiết chế văn hóa truyền thống mà cần
mở rộng sang không gian mạng, bảo đảm tính lành mạnh, an toàn thông tin,
chống lại các biểu hiện lệch chuẩn, xuyên tạc giá trị văn hóa. Đồng thời, cần tạo
điều kiện để các cá nhân và cộng đồng được tham gia sáng tạo văn hóa, tiếp
cận bình đẳng với các sản phẩm và dịch vụ văn hóa chất lượng cao.
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Thứ tư, cần gắn văn hóa với phát triển bền vững và chuyển đổi xanh. Văn hóa
cần được coi là động lực tinh thần của phát triển bền vững, góp phần định hình
lối sống xanh, tiêu dùng bền vững, tôn trọng thiên nhiên và phát huy tri thức
bản địa trong thích ứng biến đổi khí hậu. Đây là yêu cầu mới để văn hóa trở
thành “sức mạnh mềm” hỗ trợ mục tiêu phát triển kinh tế xanh và xã hội xanh.

Thứ năm, cần phát huy vai trò của văn hóa trong bảo vệ độc lập, chủ quyền và
an ninh quốc gia. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và xung đột thông tin,
văn hóa là “lá chắn mềm” chống lại các hoạt động xâm nhập, đồng hóa, phá
hoại nền tảng tư tưởng. Cần tăng cường giáo dục lịch sử, truyền thống, nâng
cao sức đề kháng văn hóa của mỗi cá nhân, đặc biệt là thế hệ trẻ, trước những
luồng thông tin sai lệch và sản phẩm văn hóa độc hại.

Thứ sáu, cần kết nối văn hóa Việt Nam với dòng chảy văn hóa thế giới. Chủ
động quảng bá giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới thông qua các nền tảng số,
ngoại giao văn hóa, hợp tác sáng tạo; đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa
văn hóa nhân loại, bảo đảm nguyên tắc “hòa nhập nhưng không hòa tan”, “hiện
đại nhưng không đánh mất cội nguồn”.

Định hướng tư tưởng Phật giáo trong xây dựng xã
hội nhân sinh hiện nay

Trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng và tác động mạnh mẽ của kỷ nguyên
số, việc phát huy tinh thần Phật giáo trong xây dựng văn hóa và con người Việt
Nam cần được thực hiện trên cơ sở kế thừa giá trị truyền thống, đồng thời đổi
mới phương thức truyền tải để phù hợp với bối cảnh mới. Trong đó cần lưu ý
một số định hướng trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, cần lồng ghép giá trị Phật giáo vào giáo dục đạo đức và nhân cách
con người Việt Nam kỷ nguyên mới. Tinh thần từ bi, hỷ xả, vô ngã, trí tuệ, chính
niệm của Phật giáo cần được đưa vào hoạt động giáo dục một cách linh hoạt và
hiện đại.

Thứ hai, cần kết hợp hài hòa giữa đạo đức truyền thống và yêu cầu của xã hội
hiện đại. Bên cạnh việc giữ gìn tinh thần Phật giáo truyền thống trong việc
khuyến tấn Tăng, Ni, Phật tử sống tốt đời, đẹp đạo, tu hành chân chính, nghiêm
mật, hướng tới giải thoát và hoá độ chúng sinh, cần vận dụng tư tưởng Phật
giáo vào giải quyết những vấn đề, hành vi đạo đức căn bản của thời đại như bảo
vệ môi trường, tiêu dùng bền vững, an toàn thông tin, ứng xử văn minh trên
mạng xã hội… Sự kết hợp này vừa bảo tồn giá trị cổ truyền, vừa mở rộng nội
hàm đạo đức để đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội số và hội nhập toàn cầu.
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Thứ ba, cần nâng cao vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các thiết chế
văn hóa Phật giáo trong bảo tồn, phát triển văn hoá và làm sâu sắc hơn tâm trí
của con người thế hệ mới. Giáo hội Phật giáo cần tiếp tục phát huy vai trò chủ
đạo trong việc định hướng hoạt động tôn giáo gắn với lợi ích dân tộc, đồng thời
ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội trong công tác hoằng pháp,
truyền bá giáo lý bằng hình thức gần gũi, dễ tiếp nhận. Các thiết chế văn hóa
truyền thống như bảo tàng, thư viện, trung tâm văn hóa, nhà văn hóa cộng
đồng… gắn với hình ảnh của Phật giáo cần phải được phát triển theo những
định hướng sáng tạo, mới mẻ hơn để nâng cao hiệu lực truyền bá tư tưởng tốt
đẹp của Phật giáo đến cộng đồng.

Thứ tư, cần khuyến khích sáng tạo văn hóa, nghệ thuật mang tinh thần Phật
giáo. Có thể thấy, từ khi truyền bá vào Việt Nam, chư Tổ đã vận dụng sáng tạo
văn hoá, nghệ thuật bản địa để thông qua đó truyền tải các giáo lý Phật giáo,
cho đến nay vẫn để lại các tác phẩm nghệ thuật chèo, tuồng, cải lương, hát
văn… hay các tác phẩm vật chất như tranh, ảnh, tượng pháp, phù điêu, hoa văn
nghệ thuật mang đậm dấu ấn Phật giáo và gắn liền với các trầm tích văn hoá
Đại Việt. Do đó, ở thời đại mới, Phật giáo cần phát huy sáng tạo các tác phẩm
văn học, âm nhạc, mỹ thuật, điện ảnh phù hợp với thị hiếu mới, lấy cảm hứng từ
triết lý Phật giáo, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, lòng vị tha và tinh thần
hướng thiện, nhất là đến với giới trẻ.

Thứ năm, cần tích cực phát huy việc gắn tinh thần Phật giáo với phong trào xây
dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện đúng đắn
chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hoạt động cơ quan
quản lý văn hoá có thẩm quyền. Phát huy các giá trị “tốt đời, đẹp đạo” trong
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Uống nước nhớ
nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và các hoạt động thiện nguyện đã được Giáo hội
Phật giáo thực hiện tích cực trong những năm qua và đạt những kết quả tốt. Do
đó, thời gian tới, cần phải tiếp tục phát huy truyền bá tinh thần từ bi và nhân ái
của Phật giáo trở thành động lực thúc đẩy đoàn kết cộng đồng hơn nữa.

Kết luận

Trải qua hàng nghìn năm đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo đã thấm sâu vào
đời sống tinh thần của người Việt, trở thành một bộ phận quan trọng trong nền
tảng văn hóa dân tộc. Với hệ thống giáo lý giàu tính nhân văn, đề cao lòng từ
bi, hỷ xả, trí tuệ và sự hòa hợp, Phật giáo không chỉ góp phần hình thành bản
sắc văn hóa Việt Nam mà còn bồi đắp những giá trị cốt lõi của con người Việt:
nhân ái, nghĩa tình, khoan dung, trung tín, tinh thần vị tha và ý thức cộng đồng.
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Trong bối cảnh kỷ nguyên mới với những biến động sâu sắc về kinh tế, chính trị,
xã hội và sự tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa, cách mạng công nghiệp 4.0
và trí tuệ nhân tạo, việc phát huy tinh thần Phật giáo càng trở nên cần thiết.
Đây không chỉ là giải pháp để củng cố nền tảng đạo đức, nhân cách con người
Việt Nam, mà còn là phương thức bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
trước những thách thức của thời đại.

Phát huy tinh thần Phật giáo trong xây dựng văn hóa và con người Việt Nam đòi
hỏi sự kết hợp hài hòa giữa kế thừa và đổi mới: kế thừa những giá trị đạo đức,
triết lý sống đã được chứng nghiệm qua lịch sử; đồng thời đổi mới nội dung,
phương thức truyền tải để phù hợp với đặc điểm xã hội hiện đại. Sự tham gia
đồng bộ của Nhà nước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các thiết chế văn hóa, giáo
dục và toàn thể cộng đồng sẽ là nhân tố quyết định để tinh thần Phật giáo thực
sự trở thành nguồn lực nội sinh, thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.

Từ đó có thể khẳng định, Phật giáo với tinh thần từ bi và trí tuệ không chỉ là di
sản tinh thần quý giá của dân tộc, mà còn là “ngọn đuốc” soi sáng con đường
xây dựng con người Việt Nam giàu nhân văn, bản lĩnh và trí tuệ, sẵn sàng hội
nhập nhưng vẫn giữ vững bản sắc trong kỷ nguyên mới của đất nước.
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